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Đặt vấn đề
Bị can trong vụ án ma túy là người bị cơ 

quan tiến hành tố tụng khởi tố về một loại tội 
phạm ma túy cụ thể được quy định trong Bộ 
luật Hình sự (BLHS). Bị can là NCTN trong các 
vụ án về ma túy là những người đang trong giai 
đoạn phát triển, chưa hoàn thiện về thể chất và 
tinh thần, khả năng thích ứng với các điều kiện 
xã hội chưa cao và dễ bị tổn thương trong quá 
trình tham gia các quan hệ pháp luật. Do đó, 
việc bảo đảm quyền của bị can là NCTN trong 
điều tra vụ án ma túy luôn là được quan tâm 
hàng đầu trong suốt quá trình tố tụng.

1.	 Quyền và các biện pháp bảo đảm 
quyền của bị can là người chưa thành niên 
trong điều tra vụ án ma túy theo pháp luật 
Việt Nam

Để bảo vệ quyền của bị can là NCTN 
trước các hành vi xâm phạm, Hiến pháp và 

pháp luật nước ta đã quy định tương đối đầy 
đủ về các quyền của nhóm bị can này. Điều 37 
Hiến pháp năm 2013 quy định: “Trẻ em được 
Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 
Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, 
lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi 
khác vi phạm quyền trẻ em”. Mặc dù không trực 
tiếp đề cập đến bị can là NCTN trong vụ án 
hình sự nói chung, vụ án về ma túy nói riêng, 
nhưng đây là nền tảng cho việc xây dựng các 
quy định chi tiết, cụ thể hơn nhằm bảo đảm 
lợi ích tốt nhất của bị can là NCTN trong mọi 
hoàn cảnh, bao gồm cả bị can trong vụ án ma 
túy. Trên cơ sở các nguyên tắc hiến định này, 
BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 
(sau đây viết tắt là BLHS), Bộ luật Tố tụng 
hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021, 
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2025 (sau đây viết tắt là BLTTHS), Luật Trẻ 
em năm 2016 và một số văn bản pháp luật có 
liên quan khác đều có những quy định riêng 
đối với NCTN phạm tội nói chung, bị can là 
NCTN trong điều tra vụ án ma túy nói riêng. 
Theo đó, quyền và các biện pháp bảo đảm 
quyền của bị can là NCTN trong điều tra vụ 
án ma túy được quy định như sau:

Thứ nhất, quyền được hỗ trợ pháp lý toàn 
diện và bắt buộc có người bào chữa trong quá 
trình TTHS và quyền được điều tra thân thiện, 
giải quyết vụ án nhanh chóng, kịp thời

Đây là một trong những điểm nổi bật 
nhất. Khác với người trưởng thành, bị can là 
NCTN bắt buộc phải có người bào chữa1. Nếu 
họ hoặc người đại diện không tự mời, cơ quan 
tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa 
cho họ. Điều này đảm bảo rằng bị can luôn có 
người am hiểu pháp luật bên cạnh để tư vấn, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình 
trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử. 
Người bào chữa có vai trò quan trọng trong 
việc giải thích các quy định pháp luật, đảm bảo 
bị can hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, cũng như 
giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan 
tiến hành tố tụng. Bên cạnh đó, bị can là NCTN 
có quyền ưu tiên được giải quyết vụ án nhanh 
chóng, kịp thời trong quá trình điều tra vụ án 
ma túy, vì quá trình điều tra kéo dài sẽ tạo tâm 
lý lo lắng, căng thẳng, tiêu cực cũng như ảnh 
hưởng đến tiến trình và những vấn đề liên 
quan đến phát triển bình thường của họ, dẫn 
đến việc phát triển lệch lạc về sau.

Thứ hai, có sự tham gia bắt buộc của 
người đại diện hợp pháp của bị can là NCTN 
trong quá trình điều tra vụ án ma túy

Trong hầu hết các hoạt động tố tụng 
quan trọng như hỏi cung, đối chất, nhận dạng, 
thực nghiệm điều tra, phải có sự tham gia của 
người đại diện hợp pháp của bị can (cha, mẹ, 
người giám hộ)2. Sự hiện diện của người đại 
diện không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về mặt 
tâm lý, mà còn giúp bảo đảm các quyền của 

1  Khoản 1 Điều 76 BLTTHS.
2  Khoản 1 Điều 421 BLTTHS.

bị can được thực hiện đúng quy định, tránh 
những sai sót hoặc hành vi vi phạm pháp luật 
từ phía cơ quan tố tụng.

Thứ ba, quy định đặc thù khi tiến hành 
hỏi cung và ghi nhận lời khai

Để phù hợp với đặc điểm tâm lý của 
NCTN, pháp luật quy định: Thời gian hỏi 
cung bị can là NCTN không quá 02 giờ liên 
tục và không quá 08 giờ trong một ngày3. Điều 
này nhằm tránh gây áp lực, mệt mỏi quá mức, 
ảnh hưởng đến khả năng khai báo chính xác 
của bị can. Việc hỏi cung bị can là NCTN phải 
được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh4. Quy 
định này giúp tăng cường tính minh bạch, 
khách quan của quá trình hỏi cung, là bằng 
chứng quan trọng để kiểm tra, đánh giá tính 
hợp pháp và chính xác của lời khai. Ngoài ra, 
do nhóm bị can này có những đặc điểm tâm, 
sinh lý khác biệt so với người trưởng thành, 
bởi vậy trong quá trình điều tra vụ án ma túy, 
Cơ quan điều tra phải có thái độ thận trọng, 
tôn trọng, cởi mở, tạo môi trường cần thiết để 
giúp đỡ bị can ổn định tinh thần, tâm lý. Đồng 
thời, cơ sở vật chất như buồng hỏi cung, lấy 
lời khai được xây dựng phù hợp với tâm lý, 
lứa tuổi của bị can.

Thứ tư, ưu tiên áp dụng biện pháp ngăn 
chặn ít nghiêm khắc hơn

Bị can là NCTN có những đặc điểm tâm, 
sinh lý riêng biệt nên Cơ quan điều tra phải 
cân nhắc trước khi thực hiện các biện pháp 
ngăn chặn. Pháp luật quy định việc áp dụng 
biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với NCTN 
phải rất hạn chế và chỉ áp dụng khi thật cần 
thiết5. Thay vào đó, các biện pháp ngăn chặn 
khác như bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm được 
ưu tiên xem xét áp dụng. Khi bị tạm giữ, tạm 
giam, bị can phải bố trí buồng riêng, có chế 
độ sinh hoạt, học tập, chăm sóc y tế phù hợp 
với lứa tuổi.

Thứ năm, bảo vệ danh dự, nhân phẩm và 
quyền riêng tư

3  Khoản 2 Điều 421 BLTTHS.
4  Khoản 3 Điều 421 BLTTHS.
5  Điều 419 BLTTHS.
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Thông tin về bị can là NCTN phải được 
bảo mật, hạn chế công khai trên phương tiện 
thông tin đại chúng để bảo vệ danh dự, nhân 
phẩm và tương lai của các em. Khi xét xử, Tòa 
án có thể quyết định xử kín đối với vụ án có 
bị cáo là NCTN nhằm bảo vệ bí mật đời tư 
của họ6.

Thứ sáu, không áp dụng hình phạt 
nghiêm khắc nhất

Pháp luật hình sự Việt Nam quy định 
không áp dụng hình phạt tù chung thân hoặc 
tử hình đối với NCTN phạm tội, kể cả đối với 
các tội đặc biệt nghiêm trọng7. Điều này thể 
hiện sự khoan hồng, nhân đạo, mở ra cơ hội 
làm lại cuộc đời cho NCTN. Ngoài ra, việc 
xử lý hình sự đối với NCTN còn có thể thay 
thế bằng các biện pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng hoặc tại cộng đồng trong những 
trường hợp nhất định, nhằm mục tiêu giáo 
dục, cải tạo thay vì trừng phạt đơn thuần.

Thứ bảy, có sự tham gia bảo vệ quyền 
lợi cho bị can là NCTN từ phía các cơ quan 
không trực tiếp tham gia tố tụng

Với đặc thù về độ tuổi và tâm lý lứa tuổi, 
trong quá trình điều tra vụ án ma túy có bị can 
là NCTN, ngoài các chủ thể trực tiếp tham gia 
vào quá trình tố tụng như: Cơ quan điều tra, 
Tòa án, Viện kiểm sát, người bào chữa, người 
đại diện hợp pháp của bị can, còn có sự tham 
gia vào việc bảo đảm quyền của bị can từ trước 
các cơ quan, tổ chức khác như: Cơ quan quản 
lý nhà nước về trẻ em, Đoàn luật sư/Trung tâm 
Trợ giúp pháp lý, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, 
nhà trường, gia đình và cộng đồng… Những 
chủ thể này tham gia bảo đảm quyền của nhóm 
bị can này ngay từ khi bắt đầu cho đến khi vụ 
án kết thúc trong việc giáo dục, định hướng, 
hỗ trợ tâm lý cho bị can trong quá trình điều 
tra cũng như tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ 
các biện pháp giáo dục thay thế cho hình phạt; 
tham gia vào việc đánh giá điều kiện giam giữ, 
chăm sóc đối với NCTN…

6  Khoản 2 Điều 25 BLTTHS.
7  Điều 101, Điều 102 BLHS.

2. Một số hạn chế, thiếu sót trong bảo đảm 
quyền của bị can là người chưa thành niên 
trong điều tra vụ án ma túy và nguyên nhân 

2.1. Một số hạn chế, thiếu sót
Thực tiễn quá trình điều tra vụ án ma 

túy cho thấy các quyền và hoạt động bảo đảm 
quyền lợi của nhóm bị can là NCTN về cơ bản 
đã được các chủ thể có trách nhiệm, nghĩa vụ 
liên quan thực hiện tương đối nghiêm túc, 
đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. 
Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn tồn tại một 
số hạn chế, thiếu sót như sau:

Thứ nhất, việc thông báo và tham gia 
của người đại diện hợp pháp vào quá trình 
điều tra vụ án ma túy có bị can là NCTN 
đôi khi chưa kịp thời hoặc chưa đầy đủ, 
dẫn đến việc người đại diện không nắm 
bắt được thông tin đầy đủ để thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của mình. Sự tham gia 
của người đại diện hợp pháp trong các hoạt 
động điều tra như hỏi cung, đối chất đôi khi 
chỉ mang tính hình thức, chưa thực sự phát 
huy vai trò giám sát và bảo vệ quyền lợi cho 
bị can. Trong một số trường hợp, người đại 
diện chưa có đủ kiến thức pháp luật để thực 
hiện tốt vai trò này. 

Thứ hai, việc chỉ định người bào chữa 
cho bị can là NCTN trong một số vụ án ma 
túy vẫn còn chậm trễ, đặc biệt là ở các địa 
phương vùng sâu, vùng xa do số lượng luật 
sư còn hạn chế. Điều này thể hiện rất rõ khi 
khảo sát thực trạng áp dụng pháp luật trong 
điều tra các vụ án về ma túy có bị can là 
NCTN trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc trong 
giai đoạn 2015-2024. Có đến hơn 51% các vụ 
án mà việc chỉ định người bào chữa đều tiến 
hành chậm muộn. Chất lượng bào chữa của 
một số luật sư chỉ định chưa cao do thiếu 
kinh nghiệm về pháp luật hình sự đối với 
NCTN hoặc thiếu sự nhiệt huyết, chủ động 
tìm hiểu vụ việc. 

Thứ ba, vẫn còn tình trạng hỏi cung kéo 
dài, gây áp lực tâm lý đối với các bị can là 
NCTN. Khảo sát thực trạng thực tế trên địa 
bàn các tỉnh Tây Bắc cho thấy, từ năm 2015 
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đến năm 2024, có 767 vụ án về ma túy với 
1347 bị can là NCTN, thì vẫn còn tới 109/1521 
lượt hỏi cung bị can kéo dài hơn 02 giờ một 
lần hoặc hơn 08 giờ một ngày (chiếm 7,17%). 
Một số cán bộ điều tra chưa được trang bị 
đầy đủ kiến thức về tâm lý và kỹ năng tương 
tác đối với đối tượng này nên việc thu thập, 
lời khai chưa thực sự hiệu quả. Việc ghi âm, 
ghi hình có âm thanh trong quá trình hỏi 
cung chưa được áp dụng rộng rãi hoặc chưa 
được lưu trữ, khai thác thật sự hiệu quả để 
kiểm soát và đảm bảo tính khách quan của 
lời khai. Địa điểm tổ chức hỏi cung, tạm 
giam, tạm giữ bị can là NCTN còn chưa phù 
hợp với nguyên tắc tâm lý học tư pháp. Thực 
trạng này vẫn còn xảy ra ở tất cả các Công an 
các địa phương, do điều kiện cơ sở vật chất, 
nguồn kinh phí cho hoạt động này không 
được bảo đảm.

Thứ tư, vẫn còn tình trạng lạm dụng việc 
áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can 
là NCTN trong một số vụ án ma túy, đặc biệt 
là đối với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng, 
dẫn đến việc các bị can tách khỏi gia đình, môi 
trường xã hội sớm, ảnh hưởng đến sự phát 
triển tâm sinh lý và quá trình giáo dục đối với 
bị can. Khảo sát trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc 
Việt Nam cho thấy trong giai đoạn 2015-2024, 
vẫn có 148/1347 đối tượng phạm tội phạm về 
ma túy là NCTN bị áp dụng biện pháp tạm 
giam (chiếm 10,98%). Các biện pháp ngăn 
chặn thay thế như bảo lãnh, đặt tiền để bảo 
đảm hoặc cấm đi khỏi nơi cư trú chưa được 
áp dụng một cách linh hoạt và hiệu quả, dẫn 
đến việc nhiều trường hợp không cần thiết 
phải tạm giam vẫn bị tạm giam.

Thứ năm, về việc áp dụng các biện pháp 
xử lý mang tính chuyển hướng đối với bị can 
là NCTN trong điều tra các vụ án ma túy còn 
chưa linh hoạt, việc áp dụng còn gặp nhiều 
khó khăn, chưa thực sự phổ biến do thiếu cơ 
chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên 
quan và thiếu nguồn lực để thực hiện các biện 
pháp này. Tiêu chí và quy trình áp dụng các 
biện pháp này chưa thực sự rõ ràng, dẫn đến 
việc áp dụng còn tùy tiện hoặc chưa phát huy 

được hiệu quả giáo dục, tái hòa nhập cộng 
đồng cho các bị can sau khi vụ án kết thúc. 
Khảo sát thực tế cho thấy, trong 767 vụ án ma 
túy có bị can là NCTN xảy ra trên địa bàn các 
tỉnh Tây Bắc từ năm 2015 đến năm 2024 thì 
mới chỉ có 238 vụ án áp dụng biện pháp xử lý 
chuyển hướng (chiếm 30,03%).

2.2. Nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót
Thứ nhất, quy định của pháp luật liên 

quan đến bị can là NCTN chưa hoàn thiện, 
một số nội dung chưa rõ ràng, chưa phù 
hợp dẫn đến việc thực thi còn gặp nhiều khó 
khăn, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhóm bị 
can này. Khoản 1 Điều 422 BLTTHS quy định: 
“Người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có quyền 
tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa”. Việc 
sử dụng từ “hoặc” ở đây là chưa thật chính 
xác, có thể khiến cho NCTN hiểu sai nội dung 
của quyền này là họ chỉ được lựa chọn một 
trong hai phương thức thực hiện quyền bào 
chữa, nếu tự mình bào chữa thì không được 
nhờ người khác bào chữa hoặc ngược lại.

Thứ hai, năng lực về pháp luật, đặc biệt 
là pháp luật liên quan đến bị can là NCTN, 
và kiến thức về tâm lý học pháp lý đối với 
nhóm đối tượng này, kỹ năng tương tác của 
các chủ thể tham gia vào quá trình điều tra vụ 
án ma túy có bị can ở độ tuổi này vẫn còn hạn 
chế. Điều này dẫn đến việc áp dụng pháp luật 
chưa triệt để và quá trình triển khai các hoạt 
động bảo đảm quyền lợi cho nhóm bị can này 
chưa đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ ba, nguồn kinh phí, hệ thống cơ sở 
vật chất và cơ chế chính sách phục vụ cho quá 
trình điều tra, xử lý các vụ án ma túy có bị can 
là NCTN còn chưa được bảo đảm. 

Thứ tư, chưa có cơ chế phối hợp rõ ràng 
giữa các đơn vị chức năng liên ngành (giữa cơ 
quan điều tra với các cơ quan, tổ chức có liên 
quan) và liên quốc gia (các nước láng giềng 
với Việt Nam) trong việc hỗ trợ, giám sát 
và thực hiện các quyền của bị can là NCTN 
cả trong quá trình điều tra và sau khi vụ án 
ma túy kết thúc nhằm giúp đỡ bị can nhanh 
chóng hòa nhập cộng đồng.
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3.	 Một số giải pháp bảo đảm quyền của 
bị can là người chưa thành niên trong điều 
tra vụ án ma túy

Thứ nhất, cần hoàn thiện hệ thống pháp 
luật liên quan đến bị can dưới 18 tuổi, đặc 
biệt là bị can là NCTN trong các vụ án ma túy, 
nhằm bảo đảm đầy đủ và kịp thời các quyền 
lợi của bị can. Cụ thể như sau:

- Quy định về thời hạn tạm giam. 
BLTTHS năm 2015 quy định thời hạn tạm 

giam người bị buộc tội là NCTN bằng 2/3 thời 
hạn tạm giam đối với người trưởng thành. 
Luật Tư pháp NCTN quy định thời hạn tạm 
giam đối với NCTN là bị can, bị cáo không 
quá 1/2 thời hạn tạm giam tương ứng quy 
định tại BLTTHS, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 8 Điều 151 của Luật này8. Tuy nhiên, 
cả hai quy định này vẫn chưa bảo đảm triệt 
để quyền được hạn chế áp dụng biện pháp 
ngăn chặn giam giữ của bị can là NCTN, bởi 
ngoài quy định về thời hạn tạm giam còn có 
quy định về gia hạn tạm giam. Vì vậy, tác 
giả khuyến nghị xem xét, bổ sung thêm nội 
dung khoản 1 Điều 419 và khoản 5 Điều 138 
Luật Tư pháp NCTN đoạn sau: “Việc gia hạn 
thời hạn tạm giam cần phải được hạn chế tối đa. 
Trường hợp vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần 
phải tiếp tục tiến hành điều tra và không có căn 
cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì 
chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm 
giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị 
Viện Kiểm sát gia hạn tạm giam”.

- Quy định về sự tham gia của người bào 
chữa và sự có mặt của người bào chữa, người 
đại diện trong hoạt động hỏi cung bị can.

Khoản 1 Điều 422 BLTTHS năm 2015 và 
khoản 1 Điều 130 Luật Tư pháp NCTN đều 
quy định bị can chưa thành niên có quyền tự 
bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa. Việc 
sử dụng từ “hoặc” ở đây là chưa thật chính 
xác vì có thể gây hiểu nhầm về việc chỉ được 
lựa chọn một trong hai phương án tự bào chữa 
hoặc nhờ người khác bào chữa. Trong khi đó, 
do đặc điểm chưa hoàn thiện về nhận thức và 

8  Khoản 5 Điều 138 Luật Tư pháp NCTN.

tâm lý của bị can là NCTN nên việc người bào 
chữa có trình độ chuyên môn về pháp luật là 
yêu cầu bắt buộc để đảm bảo tối đa quyền của 
nhóm bị can này. Do đó, nên sửa quy định 
tại khoản 1 Điều 422 BLTTHS thành: “Người 
bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có quyền tự bào 
chữa, nhờ người khác bào chữa” và sửa khoản 1 
Điều 130 Luật Tư pháp NCTN thành: “NCTN 
là người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ 
người khác bào chữa”. Mặt khác, việc hỏi cung 
bị can là NCTN phải có mặt người bào chữa 
hoặc người đại diện của họ và phải thông 
báo trước thời gian, địa điểm hỏi cung cho 
người bào chữa, người đại diện của bị can biết 
theo quy định tại Điều 9 Thông tư liên tịch 
số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-
BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 của Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, 
Tòa án nhân dân tối cao về phối hợp thực 
hiện một số quy định của BLTTHS về thủ tục 
tố tụng đối với người dưới 18 tuổi là  “phải 
thông báo trước trong thời gian hợp lý”. Tuy 
nhiên, thực tế thời gian thông báo quá ngắn 
trước khi diễn ra hoạt động này nên người 
bào chữa, người đại diện của bị can khó chủ 
động, sắp xếp thời gian để có mặt. Mặt khác, 
có nhiều trường hợp Điều tra viên phải hỏi 
cung nhiều lần, và có đòi hỏi tất cả các lần hỏi 
cung đều phải có sự tham gia của người bào 
chữa, người đại diện của bị can hay không? 
Những quy định này cần được quy định rõ 
ràng bằng văn bản pháp lý.

- Quy định về tư pháp chuyển hướng.
Tư pháp chuyển hướng là một biện pháp 

thay thế nhằm xử lý các vi phạm của người là 
NCTN phạm tội ma túy bằng các biện pháp 
không chính thức, chuyển hướng hoặc đưa 
một NCTN phạm tội ra ngoài hệ thống tư 
pháp chính thống để áp dụng biện pháp xử lý 
thay thế ở cộng đồng. Biện pháp này được xây 
dựng trên tinh thần nhân đạo của pháp luật 
và chính sách nhất quán về bảo vệ quyền của 
NCTN, hạn chế đến mức tối đa việc đặt nhóm 
người này vào vòng TTHS. Mặc dù Luật Tư 
pháp NCTN đã được thông qua và có hiệu 
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lực từ ngày 01/01/2026 đã có những quy định 
cụ thể hơn về biện pháp xử lý chuyển hướng 
đối với người phạm tội là NCTN nhưng các 
quy định hiện hành còn mang tính nguyên tắc 
chung, thiếu các hướng dẫn chi tiết và cụ thể 
về quy trình, thủ tục, điều kiện áp dụng cho 
từng biện pháp. Việc áp dụng các biện pháp 
xử lý chuyển hướng phụ thuộc rất nhiều vào 
nhận định chủ quan của cơ quan tiến hành tố 
tụng và sự đồng ý của NCTN hoặc người đại 
diện hợp pháp của họ… Do đó, cần xây dựng 
quy trình rõ ràng, minh bạch và cơ chế phối 
hợp hiệu quả giữa các cơ quan tố tụng, chính 
quyền địa phương, tổ chức xã hội trong việc 
thực hiện các biện pháp xử lý chuyển hướng, 
đảm bảo tính khả thi và hiệu quả giáo dục.

Thứ hai, tổ chức đào tạo chuyên sâu để 
nâng cao trình độ pháp luật và các kiến thức 
tâm lý học lứa tuổi, kỹ năng giao tiếp và xử 
lý tình huống cho các chủ thể tham gia vào 
quá trình điều tra các vụ án ma túy có bị can 
là NCTN.

Nắm vững pháp luật đóng vai trò quan 
trọng trong việc áp dụng pháp luật trong thực 
tiễn. Điều này lại đặc biệt quan trọng đối với 
các vụ án ma túy có bị can là NCTN nhằm bảo 
đảm tối đa quyền lợi của các bị can. Vì vậy, 
những chủ thể tham gia vào quá trình điều 
tra như cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Thẩm 
phán, người bào chữa… phải có trình độ cao 
về pháp luật, đặc biệt là pháp luật đối với 
người phạm tội là NCTN. Điều này đòi hỏi 
những chủ thể này phải được đào tạo chuyên 
sâu về pháp luật có liên quan đến người 
phạm tội là NCTN để áp dụng đúng và đầy 
đủ các quy định của pháp luật về quyền của 
bị can là NCTN trong điều tra các vụ án ma 
túy. Đồng thời, do đặc thù của nhóm bị can là 
NCTN nên cán bộ điều tra và các chủ thể có 
liên quan khác cũng cần được trang bị kiến 
thức chuyên sâu về tâm sinh lý, đặc điểm phát 
triển của lứa tuổi này. Điều này giúp họ hiểu 
rõ hơn về khả năng nhận thức, đặc điểm tâm 
lý và các yếu tố ảnh hưởng đến lời khai của 
bị can là NCTN. Bên cạnh đó, cần tổ chức tập 
huấn các kỹ năng giao tiếp, nhất là trong hỏi 

cung, xử lý tình huống đặc thù phát sinh khi 
làm việc với NCTN, tránh áp lực, đe dọa, dụ 
dỗ, đảm bảo môi trường được điều tra theo 
cách thân thiện. Đặc biệt, cần hướng tới xây 
dựng và áp dụng bộ quy tắc ứng xử riêng cho 
cán bộ điều tra khi làm việc với NCTN, nhấn 
mạnh nguyên tắc bảo vệ quyền lợi tốt nhất 
cho NCTN. Đối với người bào chữa, cần xây 
dựng đội ngũ luật sư chuyên trách, có kinh 
nghiệm và hiểu biết sâu sắc về pháp luật và 
tâm lý trẻ em để để bảo vệ quyền lợi của bị 
can là NCTN một cách hiệu quả nhất. 

Thứ ba, tăng cường nguồn kinh phí để 
xây dựng cơ sở vật chất và cơ chế chính sách 
đặc thù phục vụ cho quá trình điều tra vụ án 
ma túy có bị can là NCTN.

Với đặc điểm nhận thức và tâm lý chưa 
được hoàn thiện, để bảo đảm quyền của các 
bị can là NCTN trong điều tra các vụ án ma 
túy, cần đầu tư nguồn kinh phí và xây dựng 
hệ thống cơ sở vật chất riêng, đặc thù để thực 
hiện các biện pháp điều tra, các biện pháp 
ngăn chặn phù hợp. Cần xây dựng các phòng 
hỏi cung thân thiện, phù hợp với tâm lý lứa 
tuổi của bị can là NCTN, đảm bảo có đầy đủ 
hệ thống thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh 
trong suốt quá trình hỏi cung để minh bạch 
hóa quá trình điều tra, chống bức cung, nhục 
hình, đồng thời là bằng chứng khách quan cho 
quá trình tố tụng. Ngoài ra, trong quá trình 
điều tra vụ án ma túy mà bắt buộc phải áp 
dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam, cần 
đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, môi trường 
giam giữ phù hợp với lứa tuổi, tách biệt với 
người trưởng thành, có chế độ chăm sóc y 
tế, giáo dục, tâm lý riêng. Đặc biệt, cần xây 
dựng và triển khai miễn phí các chương trình 
phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho bị 
can là NCTN như xây dựng các chương trình 
can thiệp sớm, hỗ trợ tâm lý, các chương trình 
giáo dục bổ túc và hoàn thiện trình học vấn và 
hướng nghiệp cho bị can, để giúp các em có 
cơ hội sửa chữa sai lầm và tái hòa nhập cộng 
đồng. Các trường hợp bị can là NCTN có sử 
dụng chất ma túy cần được đưa vào cơ sở cai 
nghiện bắt buộc với chương trình cai nghiện 
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và cơ sở vật chất phụ vụ cai nghiện riêng, tách 
biệt, phù hợp với độ tuổi.

Thứ tư, xây dựng cơ chế phối hợp liên 
ngành và liên quốc gia giữa các cơ quan có 
liên quan trong bảo đảm quyền của bị can là 
NCTN trong điều tra các vụ án ma túy.

Quá trình điều tra vụ án ma túy có bị can 
là NCTN cần có sự tham gia của các cơ quan, 
tổ chức xã hội, trong nhiều trường hợp cần có 
sự phối hợp với các cơ quan chức năng nước 
ngoài do tội phạm ma túy thường có tính 
xuyên quốc gia. Vì vậy, cần xây dựng cơ chế 
phối hợp rõ ràng, trong đó chỉ rõ trách nhiệm, 
nghĩa vụ của từng cơ quan, tổ chức trong quá 
trình điều tra vụ án ma túy, nhằm đảm bảo 
quyền lợi cho bị can là NCTN. Trước hết, các 
cơ quan tiến hành tố tụng như Cơ quan điều 
tra thuộc Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án 
cần tăng cường phối hợp mang tính định kỳ, 
có thời hạn cụ thể, thường xuyên trao đổi 
thông tin, kinh nghiệm để thống nhất trong 
việc áp dụng pháp luật, đảm bảo quyền của 
NCTN. Cần huy động và có quy chế phối hợp 
với các cơ quan chuyên trách về trẻ em, các 
tổ chức xã hội để hỗ trợ tư vấn tâm lý, tư vấn 
pháp luật cho bị can là NCTN và gia đình họ, 
nhất là người đại diện của bị can, về quyền 
lợi và trách nhiệm của mình để họ có thể phát 
huy được tối đa việc thực hiện quyền của 
mình trong quá trình điều tra vụ án ma túy. 

Đối với các vụ án ma túy xuyên quốc gia 
mà có bị can là NCTN, cần xây dựng cơ chế 
phối hợp song phương và đa phương trong 
việc bảo đảm quyền lợi của bị can. Xây dựng 
các kênh liên lạc trực tiếp, hiệu quả giữa các 
cơ quan thực thi pháp luật của các nước để 
trao đổi thông tin, phối hợp hành động một 
cách nhanh chóng khi có các vụ án liên quan 
đến NCTN và ma túy, bao gồm các quy định 
về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, quyền 
của bị can, trình tự tố tụng và các biện pháp 
thay thế giam giữ. Điều này giúp các bên hiểu 
rõ hơn về cách thức mà mỗi quốc gia bảo vệ 
quyền lợi của nhóm đối tượng này. Hợp tác 
trong khuôn khổ các hiệp định tương trợ tư 
pháp về hình sự, đặc biệt trong các trường 

hợp liên quan đến NCTN. Điều này bao gồm 
việc cung cấp chứng cứ, thông tin, dẫn độ 
tội phạm (nếu có quy định và phù hợp với 
nguyên tắc bảo vệ trẻ em) và hỗ trợ các hoạt 
động điều tra khác. Đặc biệt, kịp thời ngăn 
chặn nguy cơ buôn bán người và tuyển mộ 
trẻ em vào các hoạt động ma túy.

Kết luận
Bảo vệ quyền của bị can là NCTN là hoạt 

động của Nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện 
kiểm sát, người tham gia tố tụng và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng 
và thực hiện pháp luật nhằm thiết lập, triển 
khai đầy đủ các quyền của bị can trong quá 
trình điều tra trên cơ sở bảo đảm quyền con 
người nói chung và quyền con người trong 
quá trình tham gia TTHS nói riêng. Việc bảo 
đảm quyền của nhóm bị can này trong quá 
trình điều tra vụ án ma túy không chỉ thể hiện 
tính nhân văn của pháp luật mà còn là yếu tố 
then chốt giúp quá trình tố tụng diễn ra khách 
quan, đúng pháp luật, đồng thời tạo cơ hội 
cho các bị can được giáo dục, cải tạo và tái hòa 
nhập cộng đồng. Ngoài ra, việc tuân thủ các 
quy định về bảo đảm quyền của bị can trong 
độ tuổi vị thành niên là điều kiện tiên quyết 
để đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động 
điều tra, tránh oan sai, bức cung, nhục hình. 
Khi quyền của các bị can được bảo đảm, họ có 
thể khai báo trung thực, cung cấp thông tin 
chính xác, góp phần làm sáng tỏ vụ án một 
cách hiệu quả./.
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